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Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu của tập thể sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên trong toàn trường, Thư viện  Trường ĐH Duy Tân đã không  ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng phục vụ.

Để tập thể sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên trong toàn Trường có thể tiếp cận với những thông tin mới, những tài liệu mới về Thư Viện để phục vụ cho nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu. Thư viện Trường ĐH Duy Tân cung cấp đến bạn đọc Thư mục thông báo sách mới. 
Thư mục sẽ cung cấp cho bạn đọc những tên sách mới nhập về Thư viện.Qua đó, Thư mục sẽ cung cấp đến bạn đọc những chi tiết có liên quan đến tài liệu như: tác giả, nơi xuất bản,nhà xuất bản, số trang…và phần tóm tắt nội dung của tài liệu. Thông qua chi tiết trên bạn đọc có thể lựa chọn được những tài liệu phù hợp với chuyên môn và lĩnh vực mà mình nghiên cứu.

Mọi yêu cầu về tài liệu, về bản sao toàn văn tài liệu gốc, và những ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ:

Thư Viện ĐH Duy Tân

209 Phan Thanh – Tp. Đà Nẵng 
ĐT: (0511) 3650403 – 105


7/25 Quang Trung – Tp. Đà Nẵng
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Thư viện

Y DƯỢC
1. Hóa đại cương – vô cơ ( Sách đào tạo dược sĩ đại học) : Tập 2/ Bộ y tế ( PGS. TSKH. Lê Thành Phước chủ biên) .- H.: Y học, 2009 .- 421 tr; 27 cm.

Gồm 2 phần: Phần I: Cơ chế phản ứng và các trạng thái cân bằng gồm 4 chương: Tốc độ và cơ chế phản ứng – Cân bằng hóa học; Sự hình thành và các tính chất của dung dịch; Dung dịch chất điện ly; Phản ứng oxy hóa khử và dòng điện. Phần 2: Hóa học vô cơ gồm 10 chương trình bày mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất các nguyên tố và các hợp chất vô cơ; Vai trò và độc tính của chúng trong sinh quyển và những ứng dụng trong y dược.

KHPL: 540
2. Hóa phân tích - lý thuyết và thực hành: Sách đào tạo trung học dược/ Bộ y tế (PGS. TSKH. Lê Thành Phước chủ biên) .- H.: Y học , 2007 .- 314 tr; 27 cm.

Sách gồm các kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn ở Việt Nam về lĩnh vực hóa phân tích. Các kỹ năng để thực hành phân tích định tính và định lượng để áp dụng trong thực tế pha chế các dung dịch chuẩn, thực hiện các phép chuẩn độ thể tích, phân tích kết quả.

KHPL: 543

3. Hóa phân tích ( Sách đào tạo dược sĩ đại học): tập 1/ Bộ y tế (PGS. TS. Trần Tử An chủ biên) .- H.: Y học , 2007 .- 255 tr; 27 cm.

Gồm 2 phần: Phần 1: Cơ sở lý thuyết của hóa phân tích: Trình bày các vấn đề liên quan trực tiếp đến các phương pháp phân tích hóa học và phân tích dụng cụ như: Các cách biểu thị nồng độ dung dịch, bốn loại cân bằng hóa học, xử lý thống kê dữ liệu và trình bày kết quả. Phần 2: Phân tích hóa học định lượng thảo luận 5 phương pháp chính, 4 phương pháp chuẩn độ( acid – base, tạo phức, oxy hóa khử và kết tủa) và phân tích khối lượng.

KHPL: 543
4. Hóa phân tích: Tập 2: Phân tích dụng cụ/ PGS.TS Trần Tử An.- H.: Y học, 2007.- 321 tr; 27 cm.
Đại cương về phân tích ứng dụng, phân tích quang học; Quang phổ hấp thị phân tử, phát xạ nguyên tử; Quang phổ huỳnh quang; Một số phương pháp quang học khác; Phân tích khối phổ; Đại cương về sắc ký; Sắc ký khí; ...

KHPL: 543
5. Hóa vô cơ và hữu cơ: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa/ Bộ y tế ( PGS.TSKH. Phan An chủ biên) .- H.: Y học, 2008 .- 266 tr; 27 cm.

Giới thiệu về các nguyên tố kim loại khối s, p, d, phi kim, các hợp chất vô cơ. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ – Đồng phân; Danh pháp trong hóa học hữu cơ; Hiệu ứng cấu trúc; Phản ứng của hợp chất hữu cơ; Hydrocarbon; Dẫn xuất halogen của hydroncarbon; Alcol, phenol – ether; Aldehyd, ceton và glucid; Dị vòng các hợp chất dị vòng…

KHPL: 546
6. Hóa học hữu cơ (sách đào tạo dược sĩ đại học): Tập I/ Bộ y tế (GS. TS. Trần Mạnh Bình, PGS. TS. Nguyễn Quang Đạt chủ biên).- H.: Y học, 2007.- 375 tr; 27 cm.

Trình bày một số cơ sở lý thuyết của môn học như liên kết hóa học trong các hợp chất hữu cơ, hiệu ứng điện tử, đồng phân, phân loại và cơ chế phản ứng hữu cơ, các phương pháp xác định cấu trúc phân tử. Trình bày cấu tạo, danh pháp, đồng phân, các phương pháp điều chế chính, các tính chất vật lý và hóa học, các chất điển hình được ứng dụng trong hóa học, trong đời sống và trong Y - Dược học.

KHPL: 547
7. Hóa học hữu cơ (sách đào tạo dược sĩ đại học): Tập II/ Bộ y tế (GS. TS. Trần Mạnh Bình, PGS. TS. Nguyễn Quang Đạt chủ biên).- H.: Y học, 2007.- 291 tr; 27 cm.

Trình bày một số cơ sở lý thuyết của môn học như liên kết hóa học trong các hợp chất hữu cơ, hiệu ứng điện tử, đồng phân, phân loại và cơ chế phản ứng hữu cơ, các phương pháp xác định cấu trúc phân tử. Trình bày cấu tạo, danh pháp, đồng phân, các phương pháp điều chế chính, các tính chất vật lý và hóa học, các chất điển hình được ứng dụng trong hóa học, trong đời sống và trong Y - Dược học.

KHPL: 547

8. Hóa sinh học: Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học/ Vụ khoa học và Đào tạo, Bộ y tế ( GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng chủ biên).- H.: Y học, 2007.- 553 tr; 27 cm.

Gồm 15 chương với 2 nội dung chính: Hóa sinh cấu trúc: giới thiệu cấu trúc, tính chất và chức năng các thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào. Hóa sinh chuyển hóa: giới thiệu chuyển hóa các chất chủ yếu trong cơ thể, hóa sinh lâm sàng.

KHPL: 572
9. Sinh lý bệnh và miễn dịch: Phần miễn dịch học : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Bộ y tế ( GS. TS. Văn Đình Hoa, GS.  Nguyễn Ngọc Lanh  chủ biên) . - H. : Y học, 2007. - 255tr ; 27cm.

Giới thiệu môn học sinh lý bệnh. Khái niệm về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh. Rối loạn chuyển hoá glucid, protid, lipit, nước và chất điện giải, rối loạn thông thường bằng acid-base. Sinh lý bệnh vi tuần hoàn, quá trình viêm... . ( miễn dịch, sinh lý bênhj) 

KHPL: 571.9 
10. Vi sinh/ PGS.TS Lê Hồng Hinh.- H.: Y học, 2007 .- 129 tr; 27 cm.

Trình bày lịch sử phát triển và những vấn đề cơ bản về vi sinh học như hình thể cấu tạo và sinh lý vi khẩn; Đại cương virus; Đại cương miễn dịch vi sinh vật; Vi khuẩn gây bệnh thường gặp; Virus gây bệnh thường gặp.

KHPL: 579

11. Vi sinh vật học/ Nguyễn Lâm Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty.- h.: Giáo dục, 2009.- 519 tr; 27 cm.

Giới thiệu chung về vi sinh vật; Hình thái và cấu tạo tế bào cấc vinh sinh vật nhân nguyên thủy; Hình thái và cấu tạo tế bào cấc vinh sinh vật nhân thật; Dinh dưỡng của vi sinh vật; Trao đổi chất và trao đổi năng lượng ở vi sinh vật; …

KHPL: 579
12.  Thực vật học: Sách đào tạo dược sĩ đại học/ Bộ y tế ( DS. Lê Đình Bích, TS. Trần Văn Ơn chủ biên) .- H.: Y học, 2007 .- 425 tr; 27 cm.

Gồm 3 phần chính: Phần 1: Hình thái học thực vật; Phần 2: Phân loại học thực vật; Phần 3: Tài nguyên thuốc . Phần cuối của giáo trình là các phụ lục và bảng tra cứu.

KHPL: 580
13. Sán dây/ấu trùng sán lợn và sinh học phân tử ứng dụng: Taenia/cysticercosis and molecular application/ PGS. TS. Nguyễn Văn Đề, PGS. TS. Lê Thanh Hòa.- H.: Y học, 2010 .- 318 tr; 21 cm.

Giới thiệu bệnh ký sinh trùng gây bệnh ở người, đặc điểm sinh học của sán dây bò teania saginata, sán dây lợn teania solium và sán dây Châu á teania asiatica, dịch tễ của bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn, biểu hiện bệnh lý của bệnh sán dây và bệnh ấu trùng sán lợn, cách phòng bệnh. Trình bày một số vấn đề chung về sinh học phân tử ứng dụng, ty thể và hệ gan ty thể...

KHPL:  592
14. Vi khuẩn y học/ PGS.TS. Lê Văn Phủng (chủ biên).- H.: Giáo dục Việt Nam, 531 tr; 27 cm.

Gồm 8 phần: Phần 1: Đại cương vi khuẩn; Phần 2: Cầu khuẩn Gram dương; Phần 3: Cầu khuẩn Gram âm; Phần 4: Trực khuẩn Gram dương; Phần 5: Vi khuẩn Gram âm; Phần 6: Xoắn khuẩn; Phần 7: Vi khuẩn kỵ khí; Phần 8: Vi khuẩn ký sinh nội bào bắt buộc.

KHPL: 579.3
15. Sổ tay thầy thuốc thực hành: Tập 1.- H.: Y học, 2009 .- 976 tr; 24 cm.

Trình bày các chuyên khoa nội: Hồi sức cấp cứu và chống độc; Tim mạch; Hô hấp; Tiêu hóa; Thận tiết niệu; Nội tiết; Huyết học; Dị ứng; Cơ xương  khớp; Lão khoa và nhi khoa.

KHPL: 610
16. Sổ tay thầy thuốc thực hành: Tập 2.- H.: Y học, 2009 .- 849 tr; 24 cm

Trình bày các chuyên khoa ngoại: Gây mê hồi sức; Sản phụ khoa; Mắt; Tai mũi họng; Răng hàm mặt; Da liễu; Các bệnh truyền nhiễm; Thần kinh; Tâm thần; Y học cổ truyền.

KHPL: 610
17. Y pháp học: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa/ Bộ y tế ( PGS.TS. Đinh Gia Đức chủ biên) .- H.: Y học, 2007 .- 223 tr; 27 cm.

Gồm các nội dung: Giới thiệu về y pháp học; Y học tư pháp và hoạt động y tế; Nghiên cứu sự chết và thi thể; Thương tích trong pháp y; Tử vong do ngạt trong giám định pháp y; Tổn thương do tai nạn giao thông đường bộ; Thương tích điện; Y pháp độc chất; Y pháp học và giới tính học; Tội phạm tình dục.

KHPL: 610

18. Y học hạt nhân: Sách dùng đào tạo bác sĩ đa khoa/ PGS.TS. Phan Sỹ An (chủ biên).- H.: Y học, 2007.- 230 tr; 27 cm.


Trình bày các khải niệm, nội dung, vài trò của Y học hạt nhân; Ghi do phóng xạ trong y học hạt nhân; Hóa dược phóng xạ; Y học hạt nhân chẩn đoán; Định lượng miễn dịch phóng xạ; Y học hạt nhân điều trị; An toàn phóng xạ trong y tế.

KHPL: 610.07
19. Quản lý và tổ chức y tế: Sách dùng cho các trường Trung học Y tế / Bộ y tế (BS. Nguyễn Phiên, TS. Nguyễn Văn Mạn chủ biên) . - H. : Y học, 2006. – 138 tr ; 27cm.

Gồm các bài học về hệ thống tổ chức ngành y tế và ngành điều dưỡng Việt Nam; Những quan điểm, đường lối, chiến lược của Đảng về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Đạo đức của người cán bộ y tế; Tổ chức và quản lý y tế cơ sở, bệnh viện, chức trách, chế độ quy định với người điều dưỡng; Đại cương về quản lý y tế, lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá, giám sát, truyền thông, huy động sự tham gia của cộng đồng và làm việc theo nhóm .(Quản lý, tổ chức y tế).

KHPL: 610.68
20. Tổ chức và quản lý y tế : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Bộ y tế( GS. TS. Trương Việt Dũng, TS. Nguyễn Duy Luật chủ biên) . - H. : Y học, 2007. - 206tr. ; 27cm.

Đại cương về tổ chức và quản lý y tế. Tổ chức và quản lý hệ thống y tế. Những quan điểm, chiến lược và chính sách y tế Việt Nam. Luật pháp y tế Việt Nam. Chăm sức khoẻ ban đầu. Tổ chức và quản lý bệnh viện. Điều hành và giám sát các hoạt động y tế .( quản lý y tế)

KHPL: 610.68
21. Giáo dục và nâng cao sức khỏe: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa/ Nguyễn Văn Hiến (Chủ biên) .- H.: Y học, 2007.- 115 tr; 27 cm.

Khái niệm về truyền thông giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe; Nguyên tắc truyền thông giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe; Hành vi sức khỏe, quá trình thay đổi hành vi sức khỏe; nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe; ...

KHPL: 610.7
22. Thống kê y tế công cộng: Phần thống kê cơ bản/ Bộ y tế (TS. Lê Cự Linh chủ biên).- H.: Y học, 2007.- 189 tr; 27 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Thống kê ứng dụng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ: Biểu số, mẫu, thống kê mô tả, thống kê phân tích... 

KHPL: 610.72
23. Thống kê y tế công cộng: Phần phân tích số liệu/ Bộ y tế (TS. Lê Cự Linh chủ biên).- H.: Y học, 2007.- 194 tr; 27 cm.

Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu định lượng; Quản lý số liệu; Phân tích thống kê mô tả; Phân tích thống kê suy luận; Nhiễu và khống chế nhiễu; Tính cỡ mẫu.

KHPL: 610.72
24. Tiêu chuẩn trang thiết bị, hoá chất cho các phòng thực tập của cơ sở đào tạo dược sĩ đại học/ Bộ y tế (ThS. Phí Văn Thâm chủ biên) .- H.: Y học, 2008 .- 87 tr; 27 cm.

Giới thiệu danh mục trong thiết bị cơ bản, danh mục hoá chất và tiêu chuẩn trang thiết bị, hoá chất cho các phòng thực tập đào tạo dược sĩ đại học.

KHPL: 610.72

25. Điều dưỡng cơ bản: Tập 1/ TS. Đỗ Đình Xuân.- H.: Y học, 2009 .- 311 tr; 27 cm.

Giới thiệu lịch sử phát triển ngành điều dưỡng; Chức năng điều dưỡng; Định hướng phát triển ngành điều dưỡng; Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe; Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân; Đạo đức điều dưỡng; Nhu cầu cơ bản của con người; Nhận định thực thể; Quy trình điều dưỡng; Hồ sơ người bệnh và cách ghi chép; Bảo quản dụng cụ y tế thông thường; ...

KHPL: 610.73
26. Điều dưỡng cơ bản 2/ PGS.TS. Hoàng Ngọc Chương, BSCK II. Trần Đức Thái.- H.: Y học, 2007.- 223 tr; 27 cm.

Chăm sóc các giai đoạn phát triển của cơ thể; Đo dấu hiệu sống; Kỹ thuật truyền tĩnh mạch; Thông tiểu; Thụt tháo; Phương pháp cấp cứu bệnh nhân ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn; Rửa tay - mặc áo choàng - mang găng; Kỹ thuật băng bó; Thay băng, rửa vết thương - ống dẫn lưu; Cách lấy một số bệnh phẩm làm xét nghiệm; Đặt xông dạ dày - rửa dạ dày; ...

KHPL: 610.73
27. Giải phẫu bệnh học/ GS.TS. Nguyễn Vượng (chủ biên).- H.: Y học, 2007 .- 613 tr; 27 cm.

Gồm 2 phần: Phần 1: Giải phẫu bệnh đại cương; Phần 2: Giải phẫu bệnh bộ phận. 

KHPL: 611

28. Giải phẫu người: Sách đào tạo cử nhâ kỹ thuật y học/ Bộ y tế ( PGS. TS. Nguyễn Văn Huy chủ biên) .- H.: Y học, 2008 .- 346 tr; 27 cm.

Cung cấp những kiến thức giải phẫu cơ bản nhất liên quan tới các hệ cơ quan: hệ xương, hệ khớp, hệ cơ, hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, tiết niệu, sinh dục, thần kinh, nội tiết, các giác quan 

KHPL: 611

29. Mô – phôi (Sách đào tạo bác sĩ đa khoa): Phần mô học/ Bộ y tế ( GS. TS. Trịnh Bình chủ biên) .- H.: Y học, 2007 .- 299 tr;27 cm.

Nội dung cuốn ách gồm 2 phần: Mô học đại cương và mô học các hệ cơ quan, được xếp thành 16 chương. Cuối cuốn sách là phần phụ lục gồm những thông tin được trình bày ngắn gọn của hai chương: Tế bào và máu, sự tạo máu, bạch huyết.

KHPL: 611
30. Phôi thai học: thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng/ Đỗ Kính.- H.: Y học, 2007 .- 858 tr;27 cm.

Sách cập nhật những thông tin khoa học từ các công trình nghiên cứu, sắp xếp có hệ thống những kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên động vật, tìm hiểu và giải thích cơ chế của các hiện tượng, mô tả các hiện tượng phôi thai học bình thường và sự phát triển bất thường, liên hệ ứng dụng lâm sàng. Cơ sở phân tử và tế bào của quá trình phát triển cá thể.

KHPL: 611.03
31. Cơ sở sinh học người/ Nguyễn Như Hiền, Chu Văn Mẫn.- H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 2008.- 316 tr; 27 cm.

Gồm 18 chương, nội dung của 16 chương đầu nhằm cung cấp những kiến thức về cấu tạo và hoạt động của cơ thể từ mức phân tử, tế bào, mô và cơ quan cũng như các vấn đề quan trọng trong sự di truyền người, di truyền quần thể người và tiến hóa người. Chương 17 và chương 18 đề cập tới sinh thái người và xã hội loài người, là cơ sở để hiểu biết con người là sản phẩm của xã hội, là một cấu thành không tách rời của một hệ tồn tại xã hội loài người - mức tiến hóa cao nhất của quá trình tiến hóa vật chất trong vũ trụ.

KHPL: 612
32. Làm sạch cơ thể/ Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Hữu Thăng .- H.: Y học, 2010 .- 146 tr; 20.5 cm.

Làm sạch cơ thể - con đường mới để khỏe mạnh, sống lâu; Trình tự làm sạch cơ thể; Làm sạch đại tràng; Làm sạch gan, mật; Làm sạch các cơ quan và hệ thống khác trong cơ thể; Làm sạch toàn bộ cơ thể; Văn minh ăn uống với vấn đề chất thải trong cơ thể; Bảng chỉ số liên quan tới sinh lý cơ thể con người.

KHPL: 613
33. Sức khỏe nghề nghiệp: Sách đào tạo cử nhân y tế công cộng/ Bộ y tế ( PGS. TS. Bùi Thanh Tâm chủ biên) .- H.: Y học, 2008 .- 202 tr; 28 cm.

Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho người lao động. Tác hại nghề nghiệp – bệnh nghề nghiệp. An toàn và tai nạn thương tích nghề nghiệp. Hệ thống theo dõi giám sát sức khỏe nghề nghiệp và phương pháp nghiên cứu. Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của một số ngành nghề ở Việt Nam. Quản lý về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

KHPL: 613.1
34. Ăn uống theo nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em Việt Nam: Sách tư vấn dinh dưỡng cho cộng đồng/ PGS.TS. Phạm Văn Hoan (chủ biên) .- H.: Y học, 2010 .- 206 tr; 20.5 cm.

Các định nghĩa và cơ sở khoa học. Xác định nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho bà mẹ và trẻ em Việt Nam. Dinh dưỡng và chăm sóc hợp lý để bảo vệ, nâng cao sức khỏe bà mẹ và tăng trưởng trẻ em Việt Nam.

KHPL: 613.2

35. Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện: Ban hành kèm theo Quyết định số 2879/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế / Bộ y tế . - H. : Y học, 2007. - 79tr ; 27cm.

Những căn cứ để xác định nguyên tắc xây dựng chế độ ăn bệnh viện. Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn cho người lớn, trẻ em. Danh mục ký hiệu các chế độ ăn bệnh viện ( bệnh nhân, bệnh viện, ăn uống).

KHPL: 613.2

36. Khoa học môi trường và sức khỏe môi trường: Phần sức khỏe nghề nghiệp: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa/ PGS.TS Nguyễn Thị Thu ( chủ biên).- H.: Y học, 2007.- 118 tr; 27 cm.

Đại cương về sức khỏe nghề nghiệp, các yếu tố tác hại nghề nghiệp; Vi khí hậu nóng trong sản xuất; Tiếng ồn trong sản xuất; Bụ trong sản xuất; Nhiễm độc hóa chất bản về thực vật; Tai nạn và an toàn lao động.

KHPL: 613.6
37. Sức khỏe nghề nghiệp: Sách đào tạo cử nhân y tế công cộng/ Bộ y tế ( PGS. TS. Bùi Thanh Tâm chủ biên) .- H.: Y học, 2008 .- 202 tr; 27 cm.

Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho người lao động. Tác hại nghề nghiệp – bệnh nghề nghiệp. An toàn và tai nạn thương tích nghề nghiệp. Hệ thống theo dõi giám sát sức khỏe nghề nghiệp và phương pháp nghiên cứu. Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của một số ngành nghề ở Việt Nam. Quản lý về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

KHPL: 613.6

38. Dược côn trùng trong y dược cổ truyền Việt Nam và y học hiện đại/ GS.TSKH. Đái Duy Ban.- H.: Y học, 2008.- 206 tr; 20.5 cm. 

Gồm 2 phần: Phần 1: Đại cương về côn trùng giới thiệu đặc điểm và vai trò của côn trùng; Cấu tạo của côn trùng; Các cơ quan bên trong của côn trùng; Sinh sản, sinh trưởng và phát triển của côn trùng; Một số yếu tố sinh thái của côn trùng. Phần 2: Dược côn trùng giới thiệu một số nghiên cứu nước ngoài gần đây phát hiện sản phẩm từ côn trùng làm thuốc thực phẩm để phòng và chữa một số bệnh; Liệu pháp dân gian côn trùng: rết, bọ cạp, bọ hung và dòi điều trị hỗ trợ các bệnh trong y học cổ truyền Việt Nam…

KHPL:615
39. Dược lý học ( Sách đào tạo dược sĩ đại học) : Tập 1/ Bộ y tế ( PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm chủ biên) .- H.: Y học, 2007 .- 199tr ; 27 cm.

Gồm các nội dung: Hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ và dược động học cơ bản; Tác dụng của thuốc; Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương; Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật.

KHPL: 615

40. Dược lý học ( Sách đào tạo dược sĩ đại học) : Tập 2/ Bộ y tế ( PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm chủ biên) .- H.: Y học, 2007 .- 377 tr; 27 cm.

Gồm các nội dung: Dược lý đại cương; Dược động học; Dược lực học; Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc trong cơ thể; Tác dụng không mong muốn của thuốc; Tương tác tương kỵ và ảnh hưởng của thuốc trên XNLS; ...

KHPL: 615
41. Dịch tễ dược học: Sách đào tạo dược sĩ đại học/ Bộ y tế ( TS. Nguyễn Thanh Bình chủ biên) .- H.: Y học, 2007 .- 187 tr; 27 cm.

Gồm các nội dung: Khái niệm dịch tễ dược học; Phương pháp nghiên cứu dịch tễ dược học; Các thiết kế nghiên cứu dịch tễ dược học; Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu dịch tễ dược học; Các phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu; Thiết kế bộ câu hỏi nghiên cứu; Các phương pháp phân tích và xử lý số hiệu nghiên cứu; Các chỉ số sử dụng thuốc…

KHPL: 615
42. Hóa dược - dược lý III (dược lâm sàng): Sách đào tạo dược sĩ trung học/ Bộ y tế (PGS. TS. Hoàng Thị Kim Huyền) ) .- H.: Y học, 2007 .- 179 tr; 27 cm.

Sách gồm các kiến thức về lý thuyết và thực hành (đi sâu phần thực hành) về hóa dược và dược lý, các nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn.

KHPL: 615
43. Kỹ thuật sản xuất dược phẩm: Tập 1/ Bộ y tế ( PGS. TS. Từ Minh Koóng chủ biên) .- H.: Y học, 2007 .- 251 tr; 27 cm.

Gồm 2 phần: Phần 1: Kỹ thuật tổng hợp hóa dược giới thiệu một số kiến thức chung về công nghiệp hóa dược, nitro hóa, sulfo hóa, halogen hóa, alkyl hóa, acyl hóa, ester hóa, phản ứng thủy ngân, oxy hóa, khử hóa, diazo hóa, phản ứng ngưng tụ, phản ứng chuyển vị. Phần 2: Kỹ thuật chiết xuất dược liệu giới thiệu một số kiến thức cơ bản về chiết xuất dược liệu, một số quá trình thường gặp ở giai đoạn tinh tế, kỹ thuật sản xuất một số nguyên liệu dưới dạng cao thuốc...

KHPL: 615
44. Nghiên cứu sử dụng Tetrodotoxin (TTX) làm thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch, ung thư, nghiện ma tuý, nghiện thuốc lá, nghiện rượu và HIV/AIDS /GS.TSKH. Đái Duy Ban. - H. : Y học, 2009. - 187tr. ; 20.5 cm .

Giới thiệu các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển và tetrodotoxin, cấu trúc, tính chất lý học và hoá học, tính chất dược lý và chức năng sinh lý, tách chiết và tinh chế, cơ chế hoạt động và hướng ứng dụng chữa bệnh của độc tố Tetrodotoxin từ cá nóc... 

KHPL: 615

45. Receptor màng tế bào và tác dụng của thuốc (Tái bản lần 2 có sửa chữa bổ sung) / GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng . - H. : Y học, 2008. – 332 tr ; 27cm .

Giới thiệu một số loại Receptor màng tế bào thường gặp và tác dụng của thuốc có thể giúp ích cho sự hiểu biết về cơ chế sinh bệnh do receptor gây ra làm cơ sở lý luận cho việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh.

KHPL: 615
46. Tá dược và chất phụ gia dùng trong dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm/ TS. Hoàng Ngọc Hùng, DS. Vũ Chu Hùng. - H. : Y học, 2006. – 675 tr ; 24cm.

Một số vấn đề cơ bản về tá dược trong dược phẩm, khái niệm, vai trò tác dụng và tầm quan trọng của tá dược. Tá dược và chất phụ gia dùng trong dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm.

KHPL: 615
47. Dược điển Việt Nam (Lần xuất bản  thứ 4)/ Bộ y tế. - H. : Y học, 2010. – 962 tr ; 29cm.

Giới thiệu lịch sử thành lập Hội đồng dược điển Việt Nam. Giới thiệu các loại thuốc tây y, phân tích thành phần định tính, định lượng. Mô tả các loại cây thuốc nam, công dụng, thành phần, cách chế biến. 

KHPL: 615.03
48. Từ vựng kỹ thuật dược Anh – Pháp – Việt = English – French – Vietnamese vocabulary of Pharmaceutical Technology/ Bộ y tế ( GS. TS. Võ Xuân Minh, DSCKII. Võ Chu Hùng chủ biên) .- H.: Y học, 2009 .- 299 tr; 24 cm.

Giải thích các từ vựng, kỹ thuật dược bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp, Việt.

KHPL: 615.03

49. Cảnh báo khi dùng thuốc/ DS. Phạm Thiệp, DS. Vũ Ngọc Thúy.- H.: Y học, 2008 .- 549 tr; 27 cm

Trình bày về các chống chỉ định, lưu ý khi dùng, các tương tác thuốc, tác dụng không mong muốn có thể xảy ra và quá liều cùng cách xử lý.

KHPL: 615.1

50. Chăm sóc dược: Sách đào tạo dược sĩ và học viên sau đại học/ PGS.TS Hoàng Thị Kim Huyền.- H.: Y học, 2010.- 271 tr; 27 cm.

Đại cương về chăm sóc dược; Giáo dục và tư vấn cho bệnh nhân trong chăm sóc dược; Theo dõi điều trị khi dùng thuốc cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan - thận; Kiểm soát tương tác thuốc trong điều trị; Chăm sóc dược cho bệnh nhân hen phế quản; Chăm sóc dược cho bệnh nhân đái tháo đường;..

KHPL: 615.1
51. Dùng thuốc và mỹ phẩm nên biết / DS. Bùi Văn Uy. - H. : Y học, 2008. - 551tr; 20.5 cm.

Hướng dẫn cách dùng thuốc và mỹ phẩm thông dụng cho những bệnh hay gặp, giúp nhận biết cách dùng thuốc và mỹ phẩm, hướng dẫn cách giải quyết các bệnh hay gặp liên quan tới thuốc và mỹ phẩm. 

KHPL: 615.1
52. Hướng dẫn dùng thuốc trong điều dưỡng cho mọi người / GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, DS. Hoàng Trọng Quang, BS. Nguyễn Xuân Nhất Lin. - H. : Y học, 2010. - 511r : bảng ; 20.5 cm .

Giới thiệu những nguyên tắc cơ bản dùng thuốc, những tác dụng không mong cần tránh và những biện pháp chăm lo sức khoẻ khi dùng thuốc.

KHPL: 615.1

53. Thuốc bệnh 24 chuyên khoa ( Tái bản lần thư nhất) / DS.Tào Duy Cần. - H. : Y học, 2009. - 1222tr. ; 27cm.

Giới thiệu nhiều loại thuốc và biệt dược trong mỗi chuyên khoa, nguyên tắc sử dụng các thuốc chữa bệnh khoa da liễu, khoa dị ứng, khoa gây mê hồi sức, khoa huyết học, khoa kí sinh trùng, lão khoa, khoa lây, khoa mắt, phụ sản, răng hàm mặt, khoa tiết niệu, tiêu hoá ... 

KHPL: 615.1

54. Thuốc biệt dược và cách sử dụng (Xuất bản lần thứ mười lăm) /DS. Phạm Thiệp, DS. Vũ Ngọc Thuý. - H. : Y học, 2008. – 1268 tr. ; 27cm. 

Giới thiệu danh mục thuốc sắp xếp theo dược lí và chuyên khoa, các chuyên khảo thuốc từ A đến Z, các chuyên khảo tổng quan về nhóm thuốc chính yếu. 

KHPL: 615.1
55. Hóa dược: Tập 1: Sách đào tạo dược sĩ đại học/ Bộ y tế (PGS. TS. Trần Đức Hậu chủ biên) .- H.: Y học, 2007 .- 289 tr; 27 cm.

Trình bày khái quát về từng nhóm thuốc, mối liên quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý. Trình bày một số chất thuốc bao gồm tên gốc, tên biệt dược, công thức, tên khoa học, điều chế, tính chất (trong đó nêu lên các tính chất lý học, hóa học để ứng dụng các tính chất đó trong pha chế, bảo quản và kiểm nghiệm thuốc), công dụng, những điều cần chú ý khi sử dụng.

KHPL: 615.19

56. Hóa dược: Tập 2: Sách đào tạo dược sĩ đại học/ Bộ y tế (PGS. TS. Trần Đức Hậu chủ biên) .- H.: Y học, 2009 .- 271 tr; 27 cm.

Trình bày khái quát về từng nhóm thuốc, mối liên quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý. Trình bày một số chất thuốc bao gồm tên gốc, tên biệt dược, công thức, tên khoa học, điều chế, tính chất (trong đó nêu lên các tính chất lý học, hóa học để ứng dụng các tính chất đó trong pha chế, bảo quản và kiểm nghiệm thuốc), công dụng, những điều cần chú ý khi sử dụng.

KHPL: 615.19

57. Dược điển Việt Nam (Lần xuất bản  thứ 4)/ Bộ y tế . - H. : Y học, 2009. – 962 tr ; 29cm.
 Giới thiệu lịch sử thành lập Hội đồng dược điển Việt Nam. Giới thiệu các loại thuốc tây y, phân tích thành phần định tính, định lượng. Mô tả các loại cây thuốc nam, công dụng, thành phần, cách chế biến.
KHPL: 615.03
58. Dược lý lâm sàng các thuốc tác dụng trên hệ giao cảm : Những điều cần lưu ý / GS.TS. Đào Văn Phan. - H. : Y học, 2009. - 175tr. ; 20.5 cm.

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về các thuốc tác dụng trên hệ giao cảm - các thuốc kích thích và kìm hãm các Receptor alpha và bêta. Giải phẫu, sinh lí của hệ thần kinh thực vật, vai trò sinh lí, dược lí của các chất dẫn truyền thần kinh giao cảm, chỉ định, phản chỉ định, độc tính, các tác dụng không mong muốn, cách dùng... ( Dược lý, thuốc, hệ giao cảm

KHPL: 615.5
59. Động vật và khoáng vật làm thuốc/ Nguyễn Tuấn Khoa.- H.: Y học, 2010.- 139 tr; 21 cm.

Giới thiệu tên Latinh, nguồn gốc, nơi sản xuất, phương pháp thu nhặt, chế biến, tính chất và tính vị công dụng của 78 vị thuốc có nguồn gốc động vật và 41 vị thuốc có nguồn gốc khoáng vật.

KHPL: 615.503
60. Chữa bệnh tại gia đình bằng thuốc nam và không dùng thuốc (Tái  bản có sửa chữa bổ sung)/ Nguyễn Thị Phương . - H. : Y học, 2008. - 187tr ; 19cm .

Hướng dẫn cách chữa một số bệnh thông thường trong gia đình, bệnh phụ nữ và trẻ em bằng các phương thuốc nam dễ thực hiện và không dùng thuốc như bấm huyệt, day ấn, lăn bằng tay... 
KHPL: 615.8

61. Ngoại khoa y học cổ truyền/ Trường đại học y Hà Nội .- H.: Y học, 2007.- 239 tr; 27 cm.

Gồm các nội dung: Biện chứng trong ngoại khoa y học cổ truyền; Các nguyên tắc chủ yếu điều trị bệnh ngọa khoa; Các bệnh nhiễm khuẩn cấp tính; Một số bệnh ngoại khoa khác; Bệnh ngoài da; Thương khoa.

KHPL: 615.8

62. Danh từ thuật ngữ y - dược cổ truyền /GS.BS Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Đức Đoàn. - H. : Y học, 2007. - 537tr. ; 24cm 

Cuốn sách giới thiệu hơn 4000 thuật ngữ (gần 2000 thuật ngữ y và hơn 2000 thuật ngữ dược) liên quan đến y dược cổ truyến trong và ngoài nước 

KHPL: 615.882

63. Bệnh học: Sách đào tạo dược sĩ đại học/ Bộ y tế (TS. Lê Thị Luyến chủ biên) . - H. : Y học, 2010. – 342 tr. ; 27cm 

Sách gồm 9 chương, mỗi chương tập trung vào những bệnh thường gặp và điển hình nhất của cơ quan đó, kèm theo mỗi bệnh đều có tên bệnh bằng tiếng Anh, tập trung vào các bệnh như: bệnh dị ứng - miễn dịch, các bệnh hô hấp, các bệnh tim mạch, bệnh tiêu hóa, bệnh tiết niệu, bệnh nội tiết, các bệnh về máu và cơ quan tạo máu, bệnh nhiễm trùng, bệnh thần kinh.

KHPL: 616

64. Chăm sóc bệnh trong gia đình: Tập 1/ Hoàng Gia (chủ biên) .- H.: Y học, 2009 .- 422 tr; 20.5; cm.

Giới thiệu các loại bệnh như bệnh tim mạch, bệnh hô – hấp, bệnh tiêu hóa, bệnh tiết niệu.

KHPL: 616

65. Chẩn đoán và điều trị y học hiện đại: Tập 1/ Nhiều tác giả .- H.: Y học, 2008.- 1236 tr; 24 cm.

Sách đề cập đến trên 1.000 bệnh với nội dung ngắn gọn, chính xác, chỉ ra các trọng điểm cần lưu tâm.

KHPL: 616
66. Vi sinh y học/ PGS.TS. Lê Hồng Hinh.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 155 tr; 27 cm.

Gồm 3 phần: Phần 1: Đại cương vi sinh y học; Phần 2: Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp; Phần 3: Các virus gây bệnh thường gặp. 

KHPL: 616.01

67. Cấp cứu ban đầu: Sách đào tạo điều dưỡng trung cấp / Ths.  Nguyễn Mạnh Dũng (chủ biên) . - H. : Y học, 2008. - 99tr ; 27cm.

Gồm các bài học về cấp cứu ban đầu, sơ cứu vết thương, phòng chống sốc, sơ cứu người bị bỏng, cầm máu - ga rô, cấp cứu người bị ngừng hô hấp - ngừng tuần hoàn, sơ cứu gãy xương, vận chuyển nạn nhân.  

KHPL: 616.02
68. Điều dưỡng cấp cứu hồi sức/ BSCKI. Phạm Văn Ruân. - H. : Y học, 2007. – 75 tr ; 27cm.

Chăm sóc bệnh nhân sốc; Bệnh nhân phù phổi cấp; Bệnh nhân hôn mê; Nguyên tắc xử trí và chăm sóc bệnh nhân ngộ độc cấp tính; Bệnh nhân ngộ độc thức ăn; ….

KHPL: 616.02

69. Khái niệm về bệnh lý di truyền ở người /PGS. TS. BS. Cung Bỉnh Trung, ThS. BS.Cung Hồng Sơn. - H. : Y học, 2007. - 146tr ; 21cm .

Những khái niệm cơ bản về bệnh lý di truyền, cơ sở di truyền, phân loại các bệnh di truyền, bệnh nhiễm sắc thể, bệnh lý di truyền do đột biến gen, do đa gen, bệnh di truyền ty thể... 

KHPL: 616.042
70. Chẩn đoán hình ảnh: Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa/ PGS.TS. Nguyễn Duy Huề, PGS.TS. Phạm Minh Thông.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 383 tr; 27 cm.

Gồm các nội dung: Đại cương các phương pháp chẩn đoán hình ảnh; Chẩn đoán hình ảnh bộ máy tiêu hóa và cấp cứu bụng; Chẩn đoán hình ảnh bộ máy vận động; Chẩn đoán hình ảnh bộ máy hô hấp và lồng ngực; Chẩn đoán hình ảnh tim và mạch máu; Chẩn đoán hình ảnh bộ máy tiết niệu; Chẩn đoán hình ảnh hệ thần kinh.

KHPL: 616.07

71. Cytokin và các biểu hiện bệnh lý lâm sàng/ PGS.TS Phạm Văn Thức. - H. : Y học, 2009. - 251tr ; 21cm .

Trình bày các cấu trúc, hóa sinh học và sinh học Cytokin như Interleukin, Interleukin 2, Interleukin 3, Interleukin 4, …, Yếu tố kích hoạt sinh sản bạch cầu hạt, Yếu tố kích hoạt sinh sản đại thực bào, …

KHPL: 616.07
72. Sinh lý bệnh học/ Trường đại học Y Hà Nội.- H. : Y học, 2009. – 470 tr ; 27cm

Giới thiệu môn sinh lý bệnh, khái niệm bệnh học, bệnh sinh học, rối loạn chuyển hóa Glucid, Protid, Lipid, rối loạn chuyển hóa nước và điện giải, rối loạn thăng bằng Acid - Base, sinh lý bệnh trạng thái đói, bệnh hoạt động tế bào, bệnh quá trình lão hóa, bệnh vi tuần hoàn, quá trình viêm, bệnh tiêu hóa, bệnh gan, thận, nội tiết.

KHPL: 616.07
73. Sổ tay lâm sàng chẩn đoán và điều trị: Tập 1/ Fattorusso. V, Ritter. O .- H.: Y học, 2009 .- 1296 tr; 24 cm.

Chẩn đoán lâm sàng, triệu chứng, cách điều trị các bệnh về chuyển hoá và dinh dưỡng, sự cân bằng dịch và các chất điện phân, bệnh tuyến nội tiết, bệnh miễn dịch, bệnh tim, bệnh của máy ngoại vi, nhiễm độc và tác nhân vật lý 
KHPL: 616.07
74. Sổ tay lâm sàng chẩn đoán và điều trị: Tập 2/ Fattorusso. V, Ritter. O .- H.: Y học, 2009 .- 1296 tr; 24 cm.

Gồm các triệu chứng học và sinh lý bệnh học: đặc tính bệnh học, các phương pháp khám cổ điển, hỏi bệnh, khám lâm sàng, xét nghiệm, các kỹ thuật hiện đại về điện quang, siêu âm, nội soi, y học hạt nhân... 
KHPL: 616.07

75. Chăm sóc bệnh nhân tim mạch/ ThS. ĐD. Trần Thị Thuận (chủ biên), Hà Thị Như Xuân .- H.: Y học, 2010 .- 59 tr; 19 cm.

Mô tả nhận dạng các loại bệnh tim mạch và hướng dẫn cách chăm sóc trong mọi tình huống đối với bệnh tim mạch.

KHPL: 616.1
76. Đề phòng và chữa tăng huyết áp nên sống thế nào?/ GS. Vũ Đình Hải.- H.: Y học, 2008.- 51 tr; 21 cm.


Khái quát về tăng huyết áp, nguyên nhân và các triệu chứng tăng huyết áp,..

KHPL: 616.1

77.  Đông máu ứng dụng trong lâm sàng/ PGS.TS Nguyễn Anh Trí.- H.: Y Học, 2008.- 232 tr; 21 cm.

Trình bày lý thuyết đông máu ứng dụng; Đông máu ứng dụng; Cách phân tích và đánh giá các xét nghiệm đông máu; cách kiểm tra tình trạng đông máu trước phẫu thuật, .

KHPL: 616.1

78. Các bệnh hô hấp nghề nghiệp/ GS. Lê Trung.- H.: Y Học, 2009.- 533 tr; 19 cm.

Đại cương về bệnh hô hấp nghề nghiệp; Các bệnh phổi - phế quản nghề nghiệp; Các bệnh bụi phổi; Bệnh bụi phổi- silic; Các bệnh hô hấp nghề nghiệp khác. 

KHPL: 616.2
79. Các bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính/ GS.TS Hoàng Minh.- H.: Y Học, 2008.- 232 tr; 21 cm.

Trình bày cấu trúc và chức năng phổi - phế quản; Các bệnh hô hấp tiền khởi tắc nghẽn mạn tính như hen phế quản, giãn phế nang, viên phế quản mạn tính; Bệnh tắc nghẽn mạn tính.

KHPL: 616.2
80. Viêm phổi/ Ts. Trần Hoàng Thành .- H.: Y học, 2009 .- 526 tr; 20.5 cm.

Gồm 2 phần: Phần 1: Đại cương về viêm phổi. Phần 2: Bệnh lý viêm phổi như: Hội chứng hô hấp cấp nặng, cúm A (H5N1), nhiễm trùng virus hợp bào hô hấp, hội chứng hô hấp cấp tiến triển (ARDS), viêm phổi tăng bạch cầu ái toan, viêm phổi hít, viêm phổi không điển hình, bệnh nấm phổi aspergillus...

KHPL: 616.2

81. Viêm mũi dị ứng và viêm mũi vận mạch/ TS. Vũ Văn Sản.- H.: Y học, 2010.- 157 tr; 21 cm.


Những khái niệm cơ bản về bệnh mũi; Viêm mũi không nhiễm trùng; Chẩn đoán và điều trị viêm mũi không nhiễm trùng.

KHPL: 616.21

82. Bệnh do ký sinh trùng đường ruột/ PGS.TS Phạm Văn Thân ( chủ biên).- H.: Y Học, 2009.- 67 tr; 19 cm.


Trình bày các nguyên nhân gây bệnh, đường lây nhiễm, tác hại, cách chữa những thể bệnh thông thường và áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh.

KHPL: 616.3

83. Bệnh học: Gan mật tụy/ Hội gan mật Việt Nam ( GSTS. Hà Văn Mạo – GSTS. Vũ Bằng Đình).- H.: Y  học, 2009.- 875 tr; 24 cm. 

Gồm 3 phần: Phần 1: Những hiểu biết cơ bản; Phần 2: Các hội chứng và bệnh gan học; Phần 3: Các bệnh đường mật và tụy 706.

KHPL: 616.3
84. Helicobacter Pylori  vi khuẩn gây bệnh dạ dày -  tá tràng /PGS. TS. Phạm Quang Cử. - H. : Y học, 2008. - 106tr ; 20.5 cm.

Sơ lược lịch sử, đặc điểm sinh học của vi khuẩn Helicobacter pylori, vị trí cư trú, đường lây nhiễm, phương pháp xâm phạm, vai trò của Helicobacter pylori trong bệnh lí dạ dày - tá tràng..., một số bệnh dạ dày - tá tràng hay gặp khi nhiễm Helicobacter pylori và cách điều trị.( Bệnh dạ dày, tá tràng, vi khuẩn  Helicobacter Pylori  )

KHPL: 616.3
85.  Sổ tay tiêu hóa thực hành (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung)/ Ts. Nguyễn Thị Vân Hồng .- H. Y học, 2008 .- 167 tr; 20.5 cm.

Gồm các nội dung: Bệnh lý thực quản; Bệnh lý dạ dày tá tràng; Bệnh lý ruột non; Bệnh lý đại tràng; Bệnh lý gan mật; Bệnh lý tụy; Cấp cứu; Bệnh ký sinh trùng.

KHPL: 616.3

86. Viêm gan virus B, D, C, A, E, GB : Cơ bản, hiện đại và cập nhật (Tái bản  lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung) / GS. VS. BS. Phạm Song. - H. : Y học, 2009. - 292tr ; 24cm .

Giới thiệu lịch sử các bệnh viêm gan virus B, D, C, A, E, GB. Cấu trúc sinh học, sinh bệnh học. Biểu hiện lâm sàng, dịch tễ học.

KHPL: 616. 3352 3
87. Viêm gan virut B và D /  Bùi Đại, Phạm Ngọc Đính, Châu Hữu Hầu . - H. : Y học, 2008. - 659 tr ; 27cm.

Tổng quan về các loại viêm gan virut. Lịch sử viêm gan virut B. Cấu trúc, sự sao chép và các biến dị phân tử của virut VG B. Các phương pháp điều trị trong VG virut mạn khác. Qúa trình tiến triển của VG B mạn chuẩn đoán và xử lí ung thư tế bào gan nguyên phát.

KHPL: 616. 352 3 
88. Bệnh nội tiết ( Tái bản lần thứ ba có sửa chửa và bổ sung) / GS. TS. Thái Hồng Quang . - H. : Y học, 2008 .- 496 tr; 22cm .

Đại cương về bệnh nội tiết. Bệnh của tuyến tùng. Bệnh của tuyến giáp. Bệnh của tuyến cận giáp. Bệnh của tuyến tụy, thượng thận, tuyến sinh dục nữ, sinh dục nam. Rối loạn bẩm sinh biệt hoá sinh dục. Tóm tắt giải phẫu sinh lý. Chẩn đoán bệnh. Phương pháp điều trị.

KHPL: 616.4

89. Đái tháo đường và điều trị/ TS. Đỗ Trung Quân. - H. : Y học, 2007. - 534tr ; 21cm 

Trình bày kiến thức về bệnh đái tháo đường, cơ chế sinh bệnh, nguyên nhân, biến chứng, các yếu tố nguy cơ của bệnh, các phương pháp điều trị phối hợp, chế độ dinh dưỡng hợp lí... 

KHPL: 616.462
90. Hướng dẫn chữa bệnh bằng liệu pháp tự nhiên thay thế thuốc từ thảo dược - vi lượng & dinh dưỡng/ Dr. Lynne Paige Walker, Ellen hodgson Brown, J.D .- H .: Y học, 2005 .- 478 tr; 20.5 cm.

Gồm 2 phần: Phần 1: Hãy trang bị đầy đủ hơn cho tủ thuốc gia đình bạn . Phần 2: Hướng dẫn chi tiết về một số bệnh thông thường và các phương thức điều trị hiệu quả nhất.

KHPL: 616.535
91. Bệnh học tiết niệu/ GS. Nguyễn Bửu Triều, GS.TS. Trần Quán Anh (chủ biên) .- H .: Y học, 2007 .- 714 tr; 27 cm.

Gồm 8 chương: Chương 1: Triệu chứng học hệ tiết niệu - sinh dục; Chương 2: Chấn thương và vết thương hệ tiết niệu - sinh dục; Chương 3: Sỏi hệ tiết niệu; Chương 4: Nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng hệ tiết niệu - sinh dục; Chương 5: Khối u hệ tiết niệu - sinh dục; Chương 6: Suy thận - ghép thận; Chương 7: Dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu - sinh dục; Chương 8: Nội tiết tố hệ tiết niệu - siinh dục.

KHPL: 616.6

92. Bệnh thận (Tái bản lần thứ nhất có sữa chữa và bổ sung)/ PGS. BS. Trần Văn Chất ( chủ biên) .- H.: Y học, 2008 .- 475 tr; 24 cm.

Gồm các nội dung: Giải phẫu và sinh lý thận; Các phương pháp tiếp cận bệnh thận; Các triệu chứng chính; Các phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng chính; Các phương pháp điều trị; Các bệnh thận.

KHPL: 616.6

93. Nhiễm khuẩn tiết niệu / TS.Trần Văn Hinh, TS. Hoàng Mạnh An. - H. : Y học, 2008. - 159tr. : ; 20.5 cm.

Tìm hiểu về nhiễm khuẩn tiết niệu, nguyên nhân gây bệnh, các đường thâm nhập của vi khuẩn vào hệ tiết niệu, triệu chứng, chẩn đoán, các loại kháng sinh và nguyên tắc điều trị.

KHPL: 616.6
94. Chữa bệnh tại gia đình bằng thuốc nam và không dùng thuốc (Tái  bản có sửa chữa bổ sung)/ Nguyễn Thị Phương.- H.: Y Học, 2008.- 187 tr; 19 cm.

Hướng dẫn cách chữa một số bệnh thông thường trong gia đình, bệnh phụ nữ và trẻ em bằng các phương thuốc nam dễ thực hiện và không dùng thuốc như bấm huyệt, day ấn, lăn bằng tay...

KHPL: 616.8
95. Các phương pháp chẩn đoán bổ trợ về thần kinh/ Học Viện Quân Y.- H.: Y Học, 2008.- 259 tr; 27 cm.


Trình bày các phương pháp chẩn đoán về thần kinh như hình ảnh X quang của xương sọ, nền sọ, cột sống, chẩn đoán X quang tuyến ức, cắt lớp vi tính sọ não, phương pháp chẩn đoán điện não,...

KHPL: 616.8
96. Hướng dẫn chăm sóc người bệnh đột qụy/ PGS. TS. Nguyễn Văn Thông. - H. : Y học, 2008. – 82 tr; 20.5 cm.

Tìm hiểu về đột quị, các dấu hiệu báo động đột quỵ, nguyên nhân gây bệnh. Hướng dẫn qui trình chăm sóc người bệnh đột quỵ não. Điều trị dự phòng đột qụy não .

KHPL: 616.8

97. Phòng và chữa các loại bệnh đau đầu/ PGS. Vũ Quang Bích.- H.: Y Học, 2008.- 511 tr; 22 cm.


Đại cương về đau đầu; Các phương pháp khám và chẩn đoán đau đầu; Các chứng bệnh đau đầu như đau đầu do u não, do rối loạn áp lực dịch não tủy, ..

KHPL: 616.8
98. Tai biến mạch máu não: Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí/ Lê Đức Minh .- H.: Y học, 2009 .- 686 tr; 20.5 cm.

Gồm các nội dung: Đại cương về tai biến mạch máu não. Những kiến thức cơ bản trong thực hành; Cơ sở giải phẫu chức năng - sinh lý tuần hoàn não; Bệnh vữa xơ động mạch; Tăng đông, huyết khối và tắc nghẽn mạch ở bệnh nhân vữa xơ động mạch; Dấu ấn sinh học trong bệnh lý mạch máu não; Tiếp cận lâm sàng bệnh nhân tai biến mạch máu não; Nguyên tắc chung xử trí tai biến mạch máu não.

KHPL: 616.8
99. Thần kinh học trong thực hành đa khoa/ Lê Đức Hinh.- H.: Y học, 2009 .- 422 tr; 21 cm.

Đại cương về thần kinh học, một số hội chứng lâm sàng trong y học như hôn mê, chóng mặt, rối loạn giấc ngủ, bệnh thần kinh, các trạng thái rối loạn thần kinh, chấn thương đầu và cách sử dụng thuốc trong lâm sàng thần kinh.

KHPL: 616.8

100. Đột qụy não: Cấp cứu - Điều trị - Dự phòng/ PGS.TS. Nguyễn Văn Thông.- H.: Y học, 2008 .- 287 tr; 24 cm.

Giới thiệu về bệnh đột qụy não; Các yếu tố nguy cơ của đột qụy não; Quy trình chăm sóc đột quỵ cấp; Nguyên tắc chung xử trí đột qụy; Tiêu huyết khối, chống đông, dự phòng và điều trị các biến chứng trong đột qụy, chẩn đoán hình ảnh đột qụy; Chụp mạch não số hóa xóa nền và X quang can thiệp mạch thần kinh...

KHPL: 616.81
101. Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội: Phần thần kinh – tâm thần/ Th.S Trương Tuấn Anh.- H.: Y học, 2007 .- 102 tr; 27 cm.

 
Đại cương về tâm thần học; Chăm sóc người bệnh rối loạn phân ly; Chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt; Theo dõi- chăm sóc cấp cứu người bệnh tâm thần; Phụ giúp thầy thuốc khám và làm liệu pháp chữa bệnh tâm thần; ….

KHPL: 616.89

102. Bệnh học truyền nhiễm và nhiệt đới/ Học viện quân y ( GS.TS. Nguyễn Văn Mùi, PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tuấn…chủ biên) .- H.: Y học, 2008 .- 318 tr; 27 cm.

Gồm các nội dung: Những vấn đề chung: Đại cương về bệnh truyền nhiễm, kháng sinh, corticoid và sử dụng corticoid  trong điều trị bệnh nhiễm khuẩn. Các bệnh truyền nhiễm lây theo đường tiêu hóa, hô hấp, máu, đường da – niêm mạc.

KHPL: 616.9
103. Bệnh học viêm và các bệnh nhiễm khuẩn/ PGS.TS Lê Đình Roanh, Th.S Nguyễn Văn Chủ.- H.: Y học, 2009.- 211 tr; 27 cm.

Trình bày một số khía cạnh về bệnh học, bệnh sinh, triệu chứng... của các bệnh viêm.

KHPL: 616.9

104.  Bệnh tiêu chảy/ GS.TSKH Phùng Đắc Cam.- H.: Y Học, 2009.- 138 tr; 27 cm.


Trình bày các khải niệm cần xem xét khi chẩn đoán, phân loại tiêu chảy như tiêu chảy do vi khuẩn, các bệnh tiêu chảy do ký sinh trùng, virus; Một số bệnh tiêu chảy do vi khuẩn,...

KHPL: 616.9
105. Nhiễm trùng bệnh viện/ PGS.TS Đặng Đức Anh.- H.: Y Học, 2010.- 151 tr; 21 cm.

Đại cương và dịch tễ học của nhiễm trùng bệnh viện; Các phương pháp nghiên cứu trong nhiễm trùng bệnh viện; Cơ cấu và vai trò của vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện.

KHPL: 616.9
106. Ký sinh trùng: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa/ Bộ y tế ( PGS. TS. Phạm Văn Thân chủ biên) .- H.: Y học, 2007 .- 330 tr; 27 cm.

Đại cương về ký sinh trùng y học; Tổng quan về đơn bào – Entamoeba histolytia; Trùng roi; Bệnh đơn bào lây truyền người và động vật; Đặc điểm sinh học của ký sinh trùng sốt rét; Dịch tễ học sốt rét ở Việt Nam; Đại cương về giun sán, giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim, guin chỉ bạch tuyết; Sán lá, sán dây…

KHPL: 616.9

107.  Kỹ thuật cơ bản và đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm vi sinh y học: Sách đào tạo cử nhân kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm/ Bộ y tế ( PGS. TS. Đinh Hữu Dung chủ biên) .- H.: Y học, 2008 .- 90 tr; 27 cm.

Qui định về làm việc trong phòng xét nghiệm vi sinh; Sử dụng và bảo quản kính hiển vi; Xử lý dụng cụ thủy tinh nhiễm vi sinh vật; Các biện pháp tiệt trùng và khử trùng; Kỹ thuật pha một số dung dịch nhuộm và dung dịch thử - phát hiện tính chất sinh vật hóa học thường dùng trong xét nghiệm vi sinh; Điều chế môi trường nuôi cấy vi khuẩn; Thao tác vô trùng; Cấy vi khuẩn vào các loại môi trường; Pha huyền dịch và cấy đếm vi khuẩn…

KHPL: 616.9
108. Vi sinh vật y học: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa/ Bộ y tế (GS. TS. Lê Huy Chính chủ biên) .- H.: Y học, 2009 .- 395tr; 27 cm.

Đại cương về vi sinh y học, các vi khuẩn, virus gây bệnh thường gặp

KHPL: 616.9

109. Bệnh học truyền nhiễm/ GS. TSKH. Bùi đại (chủ biên) .- H.: Y học, 2009 .- 451tr; 27 cm.

Giới thiệu đại cương về bệnh truyền nhiễm. Một số vấn đề về dịch tễ học, cơ chế bệnh sinh, giải phẫu bệnh lý, lâm sàng, chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm lây theo đường tiêu hoá, hô hấp, đường máu và đường da-niêm mạc  (Bệnh học truyền nhiễm).

KHPL: 616.95
110. Ký sinh trùng/ PGS.TS. Phạm Văn Thân.- H.: Y học, 2007 .- 275 tr; 27 cm.

Phần lý thuyết gồm có đại cương ký sinh trùng Y học; Đơn bào ký sinh; Ký sinh trùng sốt rét; Đại cương về giun sán; Một số loại giun đường ruột ký sinh thường gặp ở Việt Nam; Giun chỉ bạch huyết; Sán lá; Sán dây lợn - Sán dây bò; Tiết túc Y học; Vi nấm Y học gồm phần lý thuyết. Thực hành hình thể đơn bào; Kỹ thuật làm tiêu bản máu đàn và giọt đặc; Kỹ thuật nhuộm máu tìm ký sinh trùng; Hình thể ký sinh trùng sốt rét; Hình thể trứng giun sán;... 

KHPL: 616.96
111. Ký sinh trùng/ PGS.TS. Phạm Văn Thân.- H.: Y học, 2007 .- 330 tr; 27 cm.

Sách gồm các nội dung: Đại cương về ký sinh trùng y học; Tổng quan về đơn bào; Trùng roi; Bệnh đơn bào lây truyền người và động vật; Đặc điểm sinh học của ký sinh trùng sốt rét; Bệnh sốt rét; Dịch tễ học sốt rét ở Việt Nam; Phòng chống sốt rét; Đại cường về giun sán, giun đũa; Giun móc, giun tóc, giun kim, giun chỉ bạch, sán lá, sán dây, giun hiếm gặp, sán hiếm gặp; Phòng chống bệnh giun sán ở Việt nam; Tiết túc y học; Tổng quan về vi nấm ký sinh; Dịch tễ học ký sinh trùng và phòng chống ký sinh trùng.  

KHPL: 616.96
112. Dị ứng – miễn dịch lâm sàng: Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học/ PGS.TS Phan Quang Đoàn (CB).- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 211 tr; 27 cm.


Gồm các bài: Dị nguyên, Hen phế quản, Viêm mũi dị ứng, Mày đay - phù Quincke, Sốc phản vệ, Dị ứng thuốc, Dị ứng vaccin,  Viêm da atopy và viêm da dị ứng tiếp xúc, Các thuốc kháng histamin, Tự kháng nguyên và tự kháng thể trong bệnh tự miễn, Lupus ban đỏ hệ thống (SLE), Xơ cứng bì (Sclerodermic).

KHPL: 616.97

113. Nội bệnh lý: Phần dị ứng - miễn dịch lâm sàng : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa/ Bộ y tế (GS. TSKH Nguyễn Năng An chủ biên) . - H. : Y học, 2007. - 126tr ; 27cm .

Đại cương về các phản ứng và bệnh dị ứng, dị nguyên, hen phế quản, dị ứng thuốc, sốc phản vệ, mày đay - phù Quincke, dị ứng thức ăn,  viêm da atopi và viêm da dị ứng tiếp xúc, lupis ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì.

KHPL: 616.97
114. Bệnh học các khối u/ PGS.TS Lê Đình Roanh, Th.S Nguyễn Văn Chủ. - H. : Y học, 2008. - 311tr ; 28cm .

Đại cương về u; Dịch tễ học của ung thư; Hình thái của ung thư; Cơ sở phân tử của ung thư; Sinh học của sự phát triển u; Các tác nhân sinh ung thư và sự tương tác tế bào của chúng; …

KHPL: 616.99
115. Ung thư học đại cương/ GS.TS. Nguyễn Bá Đức.- H.: Giáo dục Việt Nam, 2009.- 115 tr; 27 cm.

Gồm các nội dung: Khái niệm cơ bản về bệnh ung thư; Dịch tễ học mô tả bệnh ung thư; Cơ chế sinh bệnh ung thư; Quá trình tiến triển tự nhiên của ung thư; Nguyên nhân ung thư; Dự phòng ung thư; Chuẩn đoán bệnh ung thư; Nguyên tắc điều trị bệnh ung thư; Điều trị phẫu thuật bệnh ung thư; Xạ trị bệnh ung thư; Các phương pháp điều trị toàn thân; Điều trị đau do ung thư.

KHPL: 616.994

116.  Hướng dẫn chế độ ăn cho bệnh ung thư/ PGS. TS. Lê Đình Roanh, ThS. Nguyễn Văn Chủ. - H. : Y học, 2009. - 43tr. ; 19cm.

Tầm quan trọng của chế độ ăn uống đối với việc điều trị bệnh ung thư. Hướng dẫn cách ăn và chế độ dinh dưỡng khác nhau đối với mỗi bệnh nhân ung thư. Chế độ ăn trước, trong và sau điều trị bệnh ung thư. (Dinh dưỡng, ung thư, bệnh viện)

KHPL: 616.99
117. Điều dưỡng ngoại: Tập 1/ PGS.TS Phạm Văn Lình, Th.S Hồ Duy Bính.- H.: Y Học, 2007.- 207 tr; 27 cm.

Điều dưỡng với chuẩn đoán bị nhân trước mổ; Chăm sóc bệnh nhân sau mổ; Nhiễm trùng ngoại khoa và công tác điều dưỡng; Thăm khám hệ tiêu hóa; Các vấn đề của hệ tiêu hóa; Bệnh nhân thủng dạ dày - tá tràng; ...

KHPL: 617
118. Điều dưỡng ngoại khoa/ Bộ Y tế.- H.: Y Học, 2007.- 371 tr; 27 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản, vấn đề chăm sóc người bệnh, kỹ thuật chăm sóc và đặc biệt là quy trình điều dưỡng ngoại khoa gồm ngoại cơ sở và tiêu hóa.

KHPL: 617
119. Điều dưỡng ngoại 2/ PGS.TS. BS Nguyễn Tấn Cường, ThS Trần Thị Thuận, CN. Nguyễn Thị Ngọc Sương.- H.: Giáo dục, 2008.- 251 tr; 27 cm.

Cung cấp các kiến thức cơ bản, vấn đề chăm sóc người bệnh, kỹ thuật chăm sóc và đặc biệt là quy trình điều dưỡng ngoại khoa gồm ngoại cơ sở và tiêu hóa.

KHPL: 617

120.  Phẫu thuật thực hành: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa/ GS. Đặng Hanh Đệ.- H.: Y Học, 2007.- 155 tr; 27 cm.


Trình bày những thủ thuật trong mổ xẻ như các dụng cụ thông thường, cách sử dụng, làm một nút buộc chỉ như thế nào, khâu hay cắt ruột ra sao, ...

KHPL: 617
121. Thuật ngữ giải phẫu Anh - Việt = English - Vietnamese anatomical terminology / PGS. TS. Nguyễn Văn Huy (chủ biên), BS. Chu Văn Tuệ Bình. - H. : Y học, 2008. - 309tr. ; 24cm.

Giới thiệu các từ ngữ giải phẫu Anh - Việt theo các chủ đề: giải phẫu đại cương, giải phẫu hệ thống, hệ khớp, hệ cơ, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, tiết niệu, hệ sinh dục, tim mạch, hệ bạch huyết, thần kinh, các cơ quan cảm giác và lớp phủ bề mặt cơ thể .
KHPL: 617.03

122. Phẫu thuật gan mật/ Tôn Thất Bách (chủ biên) . - H. : Y học, 200. - 138tr. ; 27cm.

Gồm 3 phần: Phần 1: Kỹ thuật cắt gan theo phương pháp tôn thất tùng; Phần 2: Thương tích gan do chấn thương và vết thương; Phần 3: Phẫu thuật sỏi đường mật.

KHPL: 617.4
123. Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại : Tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt/ BSCKI. Phạm Thị Kim Chung, BS. Cù Thị Định, Th.S Bùi Thị Tuyết Anh. - H. : Y học, 200. - 314tr. ; 27cm.

Phần : Tai mũ họng; Phần 2: Mắt; Phần 3: Răng hàm mặt

KHPL: 617.5
124. Từ điển thuật ngữ tai – mũi – họng: Pháp - Anh - Việt. Anh - Pháp - Việt. Việt - Anh - Pháp / GS. TS. Ngô Ngọc Liễn (chủ biên) .- H : Y học, 2009. - 1193tr. ; 24cm.

Giải thích các từ, thuật ngữ về tai - mũi - họng bằng ba thứ tiếng Pháp - Anh - Việt.

KHPL: 617.503

125. Giải phẫu răng: Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt/ Bộ y tế( GS .TS. NGND. Hoàng Tử Hùng chủ biên) .- H.: Y học, 2008 .- 411 tr; 27 cm.

Gồm 6 phần: Phần 1: Nhập môn; Phần 2: Bộ răng vĩnh viễn; Phần 3: Giải phẫu mô tả răng vĩnh viễn; Phần 4: Bộ răng sữa và giải phẫu mô tả răng sữa; Phần 5: Bộ răng trong bối cảnh sinh học; Chương 6: Thực hành giải phẫu răng.

KHPL: 617.6
126. Nha khoa trẻ em: Sách  đào tạo bác sĩ răng hàm mặt/ Bộ y tế ( TS. BS. Trần Thúy Nga chủ biên).- H.: Y học, 2010 .- 450 tr; 27 cm.

Gồm 3 phần chính và phần đọc thêm: 1. Đại cương về Nha khoa trẻ em: trình bày các hiểu biết hiện nay về hình thái, sự phát triển bình thường và bất bình thường ( như thể chất, vận động, tâm lý, răng và cung răng), cũng như việc áp dụng các kiến thức này trong công việc điều trị răng miệng hàng ngày cho  trẻ. 2. Bệnh học và điều trị: đề cập đến những quan niệm mới trong sinh bệnh học, bệnh học, triệu chứng và điều trị các bệnh răng miệng phổ biến ở trẻ em. 3. Dự phòng: nhấn mạnh các biện pháp phòng bệnh răng miệng có hiệu quả trong việc làm giảm các hậu quả phức tạp và yêu cầu giải quyết khó khăn do việc chểnh mảng chăm sóc răng miệng thường gặp ở trẻ. Cũng như các kỹ thuật được khuyến cáo hiện nay trong việc kiểm soát sâu răng. Phần đọc thêm trình bày một số vấn đề răng miệng ở trẻ em chuyên sâu đang được nghiên cứu.

KHPL: 617.6
127. Nhãn khoa/ PGS.TS Hoàng Thị Phúc (CB).- H.: Giáo dục, 2007.- 191 tr; 27 cm.

Gồm các bài: Đại cương về giải phẫu và sinh lý mắt; Thị lực và phương pháp khám thị lực; Nhãn áp; Thị Trường; Nguyễn nhâm mờ mắt; Nguyên nhân đỏ mắt; …

KHPL: 617.7
128. Gây mê hồi sức: Bài giảng: Tập 2/ GS. Nguyễn Thụ.- .- H.: Giáo dục, 2009.- 398 tr; 27 cm.

Giới thiệu những kiến thức chung, cơ bản về gây mê hồi sức.

KHPL: 617.9

129 Từ điển sản phụ khoa: Pháp - Anh - Việt/ PGS. TS. Vũ Nhật Thăng, BS. Đinh Văn Chí, GS. Dương Thị Cương,... .- H.: Y Học, 2009.- 519 tr; 21 cm.

Sách được sắp xếp theo vần chữ cái tiếng Pháp, liền kề là từ tiếng Anh, sau đó là từ tiếng Việt, tiếp sau là từ đồng nghĩa về lĩnh vực sản phụ khoa.

KHPL: 618.03
130.  Phụ khoa (Tái bản lần thứ năm có sửa chữa bổ sung)/ Govan A.D.T, Hodge Colin, Callander Robin.- H.: Y Học, 2008.- 467 tr; 27 cm.


Phôi học đường sinh sản, giải phẫu đường sinh sản, sinh lý đường sinh sản, thăm khám bệnh nhân, những biện pháp bất thường của kinh nguyệt và tuổi mãn kinh, các dị tật bẩm sinh, các bệnh ở âm hộ và tầng sinh môn, các bệnh của âm đạo, các bệnh của cổ tử cung,..

KHPL: 618.1
131. Điều dưỡng sản phụ khoa/ PGS.TS Cao Ngọc Thành.- H.: Y Học, 2007.- 274 tr; 27 cm.

Giáo dục sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; Tư vấn kế hoạch hóa gia đình và các biện pháp tránh thai; Chăm sóc bệnh nhân rối loạn kinh nguyệt; Bệnh nhân có khối u sinh dục; Chẩn đoán ngôi thế, kiểu thế, độ lọt; ..

KHPL: 618.2 

132.  Làm mẹ là một sự nghiệp : Kiến thức thực hành về sự sinh sản và chức năng làm mẹ / P. D. Gupta, A. Lino, M. L. Swarankar. - H. : Y học, 2007. - 207tr ; 19cm .

Những kiến thức về quá trình làm mẹ, sự chuẩn bị quá trình mang thai, trách nhiệm, những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ .

KHPL: 618.2 
133.  Phương tễ học: Sách đào tạo bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền/ Bộ y tế ( PGS. TS. Nguyễn Nhược Kim chủ biên) .- H.: y học, 2009 .- 195 tr; 27 cm.

Giới thiệu đại cương về y học cổ truyền và những  bài thuốc như bài thuốc giải biểu, thanh nhiệt, hòa giải, trừ phong, trừ đàm, tiêu đạo, an thần, cố sáp, tả hạ, lý khí, cách kê thuốc y học cổ truyền...

KHPL: 618.88

134. Điều dưỡng nhi khoa/ Bộ Y tê).- H.: Y học, 2006 .- 399 tr; 27 cm.

Gồm 24 bài cung cấp các kiến thưc cơ bản và cách chăm sóc trẻ em bị các bệnh thường gặp.

KHPL: 618.92

135. Điều dưỡng nhi khoa/ TS. Lê Văn An, BS. Nguyễn Thị Anh Phương ( chủ biên).- H.: Y học, 2008 .- 243 tr; 22 cm.

Trình bày 3 phần: Phần 1. Nhi cơ sở; Phần 2. Sơ sinh – dinh dưỡng; Phần 3. Chăm sóc một số bệnh gặp ở trẻ em.

KHPL: 618.92

136.  Thực hành cấp cứu nhi khoa/ GS. TS. Nguyễn Công Khanh (chủ biên) .- H.: Y học, 2010 .- 611 tr; 22 cm.

Tổ chức cấp cứu nhi khoa; Tiếp cận trẻ cần cấp cứu; Cấp cứu chức năng sống cơ bản; Cấp cứu các chứng bệnh nặng; Cấp cứu một số bệnh nặng; Cấp cứu trẻ sơ sinh, trẻ bị chấn thương tai nạn; Một số liệu pháp cấp cứu nhi khoa; Một số quy trình kỹ thuật cấp cứu.

KHPL: 618.92
137. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam ( In lần thứ 15)/ Giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi .- H.: Y học, 2009 .- 1274 tr; 27 cm.

Giới thiệu những cây thuốc và vị thuốc chữa bệnh phụ nữ, mụn nhọt mẩn ngứa, giun sán, hạ huyết áp, tim, cảm sốt, sốt nóng, sốt rét, toàn bộ những vị thuốc nguồn gốc động vật và khoáng vật thường dùng .

KHPL: 633.8

138. Hồ sơ bệnh án điện tử/ Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Mai Anh, Hoàng Hải Anh.- H.: Y học, 2009.- 219 tr; 21 cm.

Giới thiệu hồ sơ bệnh án trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; Các thuộc tính của hồ sơ bệnh án điện tử; Công nghệ trong hồ sơ bệnh án điện tử; Hướng phát triển hện bệnh án điện tử;…
KHPL: 651.504 261
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